
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Phạm Lê Vân Anh X BT 6A1 21 Đỗ Thanh Ngọc X BT 6A1

2 Trần Nguyễn Gia Bảo BT 6A1 22 Huỳnh Giang Phối Nhi X BT 6A1

3 Nguyễn Anh Duy BT 6A1 23 Nguyễn Ngọc Bảo Như X BT 6A1

4 Nguyễn Tăng Hữu Duy BT 6A1 24 Đặng Minh Phát BT 6A1

5 Trần Nguyễn Hương Giang X BT 6A1 25 Nguyễn Hoài Triệu Phú BT 6A1

6 Lê Trần Ngọc Hân X BT 6A1 26 Trần Hoàng Phúc BT 6A1

7 Trần Quang Huy BT 6A1 27 Lê Trịnh Ngọc Quỳnh X BT 6A1

8 Nguyễn Khánh BT 6A1 28 Vương Nguyễn Thúy Quỳnh X BT 6A1

9 Lê Phạm Trung Khánh BT 6A1 29 Nguyễn Duy Tân BT 6A1

10 Nguyễn Phúc Quang Khiêm BT 6A1 30 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo X BT 6A1

11 Huỳnh Lê Anh Khôi BT 6A1 31 Đặng Nguyễn Thanh Thiên BT 6A1

12 Phan Nguyễn Anh Khôi BT 6A1 32 Ngô Ngọc Thiện BT 6A1

13 Nguyễn Minh Khôi BT 6A1 33 Phạm Đức Thịnh BT 6A3

14 Nguyễn Thanh Liêm BT 6A1 34 Đặng Xuân Thông BT 6A1

15 Lê Đỗ Hoàng Long BT 6A1 35 Huỳnh Minh Thư X BT 6A1

16 Võ Hoàng Kim Ngân X BT 6A1 36 Trần Ngọc Bảo Trân X BT 6A1

17 Ngô Ngọc Phương Nghi X BT 6A1 37 Lê Tường Vân X BT 6A1

18 Nguyễn Nhật Xuân Nghi X BT 6A1

19 Trần Ngọc Hiếu Nghĩa X BT 6A1

20 Nguyễn Bích Ngọc X BT 6A1
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